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ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẨU
Sau bài học này, giúp HS:
1.Về kiến thức
· Củng cố lại một số đơn vị kiến thức đã học tại các bài 1 – bài 6. Vận dụng làm một số các bài tập trong sách giáo khoa.
2.Về kĩ năng, năng lực
· Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.
· Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn đế lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
3.Về phẩm chất
Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
2. Học sinh
-SGK.
- Ôn tập lại những kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
- Kết hợp trong giờ học.
2.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a.Mục tiêu:Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về 
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
Câu hỏi 1 trang 15 Lịch Sử lớp 7: Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục hãy giới thiệu những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới.
 [image: Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục hãy giới thiệu những nét chính về hành trình]
rả lời:
- Những nét chính về các cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới:
+ Năm 1487, B. Đi-a-xơ – Hiệp sĩ Hoàng gia Bồ Đào Nha đã dẫn đầu đoàn thám hiểm đến được mũi cực Nam châu Phi. Nơi này được ông đặt tên là Mũi Bão Táp (sau đó, đổi thành Mũi Hảo Vọng).
+ Năm 1492, C.Cô-lôm-bô cùng đoàn thủy thủ từ Tây Ban Nha đi về phía Tây, vượt qua Đại Tây Dương, đến được vùng đất mới – đó chính là châu Mĩ.
+ Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn tàu từ Lisbon, vòng qua mũi Hảo Vọng và cập bến Ca-li-cút ở phía Tây Nam Ấn Độ (vào năm 1498).
+ Năm 1519, Ph.Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm từ tây Ban Nha, đi về phía Tây, hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới.
Câu hỏi trang 16 Lịch Sử lớp 7: Hãy trình bày Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.
Trả lời:
- Hệ quả tích cực:
+ Tìm ra những con đường hàng hải mới, vùng đất mới, thị trường mới thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển. 
+ Đem về cho châu Âu khối lượng lớn vàng bạc, nguyên liệu… thúc đẩy nền sản xuất và thương nghiệp ở đây phát triển.
- Hệ quả tiêu cực: làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen và quá trình xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa…
Câu hỏi 2 trang 17 Lịch Sử lớp 7: Nêu những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu.
Trả lời:
Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu:
- Về kinh tế:
+ Hình thức sản xuất nhỏ lẻ của nông dân, thợ thủ công…. được thay thế bằng hình thức sản xuất với quy mô lớn của các: đồn điền, hầm mỏ, công trường thủ công
+ Xuất hiện các công ti thương mại, ví dụ: Công ty Đông Ấn…
+ Quan hệ “chủ xuất vốn - thợ xuất sức” xuất hiện. Trong đó: toàn bộ nhà xưởng, ruộng đất, nguyên liệu… đều là của chủ; còn thợ (công nhân) phải bán sức lao động của mình để nhận về đồng lương ít ỏi.
- Trong xã hội: các giai cấp mới được hình thành:
+ Những chủ xưởng, chủ ngân hàng, chủ đồn điền…. trở thành giai cấp tư sản.
+ Những người làm thuê, bị bóc lột trở thành giai cấp vô sản.
Luyện tập 2 trang 22 Lịch Sử lớp 7: Vẽ sơ đồ tư duy hoặc lập bảng hệ thống thể hiện những nét chính của phong trào cải cách tôn giáo (nguyên nhân , nội dung, tác động)
Trả lời:
	Tiêu chí
	Phong trào cải cách tôn giáo

	Nguyên nhân
	- Thiên Chúa giáo là chỗ dựa vững chắc nhất của chế độ phong kiến, chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội châu Âu.
- Đến đầu thế kỉ XVI, Giáo hội Thiên Chúa giáo ngày càng có xu hướng cản trở sự phát triển văn hóa-khoa học và cản trợ sự phát triển của giai cấp tư sản.
=> Vì vậy, giai cấp tư sản đòi thay đổi và cải cách tổ chức, giáo lí của Giáo hội Thiên Chúa giáo.

	Nội dung
	+ Kịch liệt phê phán những hành vi không chuẩn mực của Giáo hoàng.
+ Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.
+ Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thủy.
+ Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.

	Tác động
	+ Khiến Thiên Chúa giáo bị phân hóa thành 2 giáo phái là: Cựu giáo và Tân giáo.
+ Làm bùng lên cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức.
+ Góp phần mở đầu cho nền văn hóa châu Âu phát triển cao hơn.


Câu hỏi trang 25 Lịch Sử lớp 7: Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX, lịch sử Trung Quốc trải qua các triều đại phong kiến nào? Hãy thể hiện tiến trình lịch sử trên trục thời gian theo ý tưởng của em.
Trả lời:
- Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX, lịch sử Trung Quốc tiếp tục trải qua các triều đại phong kiến là: 
+ Nhà Đường (618 - 907)
 + Thời kì Ngũ đại thập quốc (907 -960).
+ Thời Tống (960 - 1279)
+ Thời Nguyên (1271 - 1368)
+ Nhà Minh ( 1368 - 1644)
+ Nhà Thanh( 1644 - 1911)
- Trục thời gian tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII – thế kỉ XIX:
Câu hỏi trang 25 Lịch Sử lớp 7: Hãy trình bày những biểu hiện về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
Trả lời:
-  Chính trị:
+ Bộ máy nhà nước được củng cố, hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương.
+ Nhà nước mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài. 
+ Tiếp tục chính sách xâm lược các nước để mở rộng bờ cõi đất nước.
- Kinh tế:
+ Sản xuất nông nghiệp phát triển nhờ việc thực hiện: giảm tô thuế, bớt sưu dịch; chia ruộng đất cho nông dân (theo chế độ quân điền); cải tiến kĩ thuật canh tác…
+ Các ngành nghề thủ công như rèn sắt, đóng thuyền,… có sự phát triển hơn trước.
+ Thương nghiệp phát triển, nhà Đường có quan hệ buôn bán với hầu hết các nước châu Á; con đường tơ lụa được hình thành – đây chính là tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây.
Câu hỏi 1 trang 27 Lịch Sử lớp 7: Nêu những biểu hiện nổi bật về sự phát triển kinh tế thời Minh-Thanh.
rả lời:
- Nông nghiệp:
+ Có bước tiến về kĩ thuật gieo trồng;
+ Diện tích canh tác được mở rộng;
+ Sản lượng lương thực tăng nhiều. 
- Thủ công nghiệp: 
+ Hình thành những xưởng thủ công tương đối lớn, thuê nhiều nhân công.
+ Sản phẩm thu công rất đa dạng, nhiều sản phẩm nổi tiếng như: gốm sứ Giang Tây, lụa Tô Châu…
- Thương nghiệp:
+ Hình thành nhiều đô thị lớn, như: Bắc Kinh, Nam Kinh…
+ Nhiều thương cảng lớn như: Quảng Châu, Phúc Kiến… trở thành những trung tâm buôn bán sầm uất
+ Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện nhưng còn nhỏ bé, chưa chi phối mạnh mẽ đời sống kinh tế - xã hội Trung Quốc.
Câu hỏi trang 31 Lịch Sử lớp 7: Hãy trình bày những nét chính về sự ra đời, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời vương triều Đê-li.
Trả lời:
a/ Hoàn cảnh ra đời: từ cuối thế kỉ XIII, người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kì đã xâm nhập, chiếm miền Bắc Ấn Độ và lập nên Vương triều Hồi giáo Đê-li (1206).
b/ Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội:
- Tình hình chính trị: 
+ Nhà vua có quyền hành cao nhất.
+ Ấn Độ được chia thành nhiều đơn vị hành chính do các tướng lĩnh Hồi giáo cai quản.
+ Chiến tranh xâm chiếm lãnh thổ của nhiều tiểu quốc ở Nam Ấn với hi vọng thành lập đế quốc Hồi giáo.
- Tình hình kinh tế:
+ Nông nghiệp: nghề trồng lúa giữ vai trò quan trọng và được khuyến khích phát triển.
+ Thủ công nghiệp phát triển với trình độ kĩ thuật cao hơn so với các thời kì trước
+ Thương nghiệp phát triển với sự ra đời của nhiều thành thị và hải cảng lớn. 
- Tình hình xã hội:
+ Mâu thuẫn xã hội gay gắt, trong đó nổi bật là mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc và mâu thuẫn dân tộc.
+ Hành loạt các cuộc đấu tranh chống triều đình phong kiến của nhân dân đã diễn ra.
Vận dụng 2 trang 33 Lịch Sử lớp 7: Hãy tìm hiểu thêm và kể tên một số thành tựu văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ thời phong kiến.
Trả lời:
- Một số thành tựu văn hóa của Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ:
+ Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam, Việt Nam).
+ Đền Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a).
+ Đền Ăng-co Vát, Ăng-co Thom (Cam-pu-chia).
Câu hỏi 1 trang 38 Lịch Sử lớp 7: Hãy nêu thành tựu văn hóa tiêu biểu của các quốc gia Đông Nam  Á và cho nhận xét.
Trả lời:
a/ Thành tựu văn hóa tiêu biểu của các quốc gia Đông Nam  Á:
- Tín ngưỡng - tôn giáo: 
+ Phật giáo tiểu thừa được truyền bá và phổ biến ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, như: lan Xang, Campuchia…
+ Hồi giáo được du nhập vào Đông Nam Á từ khoảng thế kỉ XI – XIII.
- Chữ viết: cư dân nhiều nước Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ viết riêng, trên cơ sở tiếp thu chữ viết của Ấn Độ hoặc Trung Quốc. Ví dụ:
+ Chữ Thái ra đời trên cơ sở chữ Phạn (Ấn Độ).
+ Người Việt sáng tạo ra chữ Nôm trên cơ sở chữ Hán (Trung Quốc).
- Văn học dân gian và văn học viết phát triển mạnh với nhiều tác phẩm nổi tiếng, như:
+ Tác phẩm Cuốn sách của các ông vua; trường ca Ne-ga-rắc Re-ta-ga-ma của cư dân in-đô-nê-xi-a.
+ Tác phẩm Truyện sử Mã Lai của cư dân Ma-lai-xi-a.
- Kiến trúc - điêu khắc chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo như: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo. Nhiều công trình tiêu biểu như: đền Ăng-co Vát, Ăng-co Thom ở Campuchia; chùa Vàng ở Mi-an-ma, chùa vàng ở Thái Lan…
b/ Nhận xét: cư dân Đông Nam Á sáng tạo ra nhiều thành tựu văn hóa độc đáo, có đóng góp quan trọng cho nền văn minh nhân loại.
Vận dụng 2 trang 38 Lịch Sử lớp 7: Tìm hiểu thêm từ sách, báo và internet về một thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á thời  kỳ này mà em ấn tượng nhất và viết bài hoặc làm bài thiết kế đồ họa inforgraphic giới thiệu về thành tựu đó.
Trả lời:
* Bài giới thiệu Thánh địa Mỹ Sơn:
- Thánh địa Mỹ Sơn là quần thể di sản mang kiến trúc của người Chăm Pa cổ thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Khu vực này có đường kính rộng khoảng 2km với hơn 70 ngôi đền tháp khác nhau mang nhiều nét kiến trúc lịch sử tiêu biểu cho từng giai đoạn phát triển của Chăm Pa cổ.
- Thánh địa Mỹ Sơn được xây dựng trong khoảng các thế kỉ VI – XI, đây là nơi dùng để thờ cúng thần Shiva. 
- Kiến trúc thánh địa Mỹ Sơn với thiết kế độc đáo, tinh xảo, mang đậm dấu ấn được chia làm 6 loại đặc trưng: phong cách cổ, Hòa Lai, Mỹ Sơn, Ponagar, Đồng Dương và phong cách của người dân Bình Định. 
- Hiện nay, Thánh địa Mĩ Sơn là một trong những điểm đến lí tưởng của du khách không chỉ trong nước mà con có du khách nước ngoài. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
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KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ KIỂM TRA
1. Kiến thức
-Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu
- Đặc điểm tự nhiên châu Âu
- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
- Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
- Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
- Đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư, xã hội
- Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu.
-Văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn giáo.
-Thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: tự học; giải quyết vấn đề.
- Năng lực chuyên biệt
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Rèn luyện kĩ năng so sánh lịch sử.
3. Phẩm chất:
Trân trọng những giá trị văn hóa Châu Âu, Châu Á hiện tại .
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Kết hợp trắc nghiệm và tự luận theo tỉ lệ: 40% - 60%.
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
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	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
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	Vận dụng
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	Vận dụng cao
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	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
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	Phân môn Địa lí

	1
	CHÂU ÂU
27,5% = 2,75 điểm

	-Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu
- Đặc điểm tự nhiên châu Âu
- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
- Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
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	CHÂU Á
22,5% = 2,25 điểm
	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
- Đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư, xã hội
	3TN
	
	
	1TL
	
	
	
	

	                            Số câu/ Loại câu
	8 câu TNKQ
	1 TL
	1 TL
	1 TL

	
                                        Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%

	Phân môn lịch sử

	1
	Chủ đề 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
30%
	- Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu.
	3TN
	
	
	1TL
	
	
	
	

	
	
	-Văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn giáo.
	3TN
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	Chủ đề 2: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
20%
	-Thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
	2TN
	
	
	
	
	1/2TL
	
	1/2TL

	Số câu
	8TN
	1TL
	1/2TL
	1/2TL

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%

	Tổng hợp chung (LS; ĐL)
	40%
	30%
	20%
	10%



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	CHÂU ÂU
27,5% = 2,75 điểm

	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 
- Đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư, xã hội
- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
- Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. 
- Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới lạnh; đới ôn hòa.
- Trình bày được đặc điểm đô thị hoá ở châu Âu.
Thông hiểu
- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi. 
- Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong lục địa.
- Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
Vận dụng
- Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
Vận dụng cao
- Biết cách vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới năm 2020 đúng quy tắc, đảm bảo chính xác, thẩm mỹ
- Biếtghi đủ thông tin (số liệu %, tên biểu đồ)

	5TN
	
	1TL
1đ
	1TL
0,5 đ

	2
	CHÂU Á
22,5% = 2,25 điểm
	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
- Đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư, xã hội

	Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.
- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
- Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.
Thông hiểu
- Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm thiên nhiên đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

	3TN
	1TL*
1,5đ
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu  TL
	1 câu  TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Phân môn Lịch Sử



	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI 
30%
	- Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu.
	Nhận biết
- Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. 
Thông hiểu
- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo.
- Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.
Vận dụng
- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.
	3TN
	






    1TL
1,5đ
	
	

	
	
	- Văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn giáo.
	Nhận biết
- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng. 
Thông hiểu
- Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế - xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.
Vận dụng
- Nhận xét được ý nghĩa và tác động của phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.
	
3TN
	
	
	

	2
	Chủ đề 2: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 
20%
	- Thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
Thông hiểu
– Mô tả được sự phát triển kinh tế thời Minh - Thanh.
- Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, Sử học, Kiến trúc,...).
Vận dụng
– Nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, Sử học, Kiến trúc,...).
Vận dụng cao
– Liên hệ được một số thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, Sử học, Kiến trúc,...) có ảnh hưởng đến hiện nay.
	
    2TN
	
	










1/2TL 

	

	
	
	
	
	
	
	
	














1/2 TL




ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
A.Phân môn địa lí
I. Phần trắc nghiệm (8 câu; 2,0 điểm)
(Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu đúng 0,25đ)
Câu 1: Phần lớn lãnh thổ châu Âu thuộc đới khí hậu nào?
A. Ôn hoà bán cầu Bắc.	B. Ôn hoà bán cầu Nam.
C. Nhiệt đới bán cầu Bắc.             	D. Nhiệt đới bán cầu Nam.
Câu 2:Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm nào sau đây?
Mức độ đô thị hóa rất thấp.      	B. Mức độ đô thị hóa thấp.
C. Chủ yếu là đô thị hóa tự phát.   	D. Mức độ đô thị hóa cao.
Câu 3:Dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Âu là
A. Py-rê-nê.	B. Xcan-đi-na-vi.
      C. An-pơ.                                      	D. Cát-pát.
Câu 4: Thiên nhiên đới lạnh ở Châu Âu không có đặc điểm nào sau đây?
A. Khí hậu cực và cận cực.	
B.Thực vật chủ yếu rêu, địa y và cây bụi.
C. Động vật tiêu biểu là tuần lộc, gấu trắng.	
D.Thực vật chủ yếu là rừng lá kim.
Câu 5: Nhóm đất điển hình ở phía bắcđới ôn hoà của châu Âu là
A. đất đỏ vàng.	                              B. đất pốt dôn.
C. đất đen thảo nguyên.                     	D. đất phù sa.
Câu 6:Châu Á không tiếp giáp đại dương nào sau đây?
A. Thái Bình Dương.	                              B. Ấn Độ Dương.
C. Bắc Băng Dương.                            	D. Đại Tây Dương.
Câu 7: Châu Á có số dân đông thứ mấy thế giới?
A. 1.                         	B. 2.                        
C. 3.                         	D. 4.
Câu 8: Đới khí hậu cực và cận cực của châu Á phân bố ở khu vực
A. Đông Á.                           	                    B. Bắc Á.
C. Đông Nam Á.                                     	D. Nam Á.

II. Tự luận: (3 câu; 3,0 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm)
Nêu đặc điểm địa hình của châu Á và ý nghĩa của nó đối với việc sử dụng, bảo vệ tự nhiên?
Câu 2 (1,0 điểm) 
Các quốc gia Châu Âu đã thực hiện các giải pháp nào để cải thiện chất lượng không khí?
Câu 3 (0,5 điểm)
Tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới năm 2020 là 18%. Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới năm 2020.

B. Phân môn lịch sử.
I. Phần trắc nghiệm (8 câu, 2 điểm)
(Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu đúng 0,25đ)
Câu 1. Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rôma, người Giéc-man đã 
A. chiếm ruộng đất của chủ nô.
B. thành lập vương quốc mới.
C. phong tước vị cho tướng lĩnh và quý tộc.
D. khai hoang, lập đồn điền.
Câu 2. Cư dân sống chủ yếu trong các thành thị trung đại ở châu Âu là
A. địa chủ và nông dân.
B. thương nhân và địa chủ.
C. tư sản và thợ thủ công.
D. thương nhân và thợ thủ công.
Câu 3. Lực lượng giữ vai trò sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến ở Tây Âu thời kì Trung đại là
 	 A. quý tộc.                                                              	 B. nô lệ.
  	 C. nông nô.                                                           	 D. hiệp sĩ.
Câu 4. “Quê hương” của phong trào văn hóa Phục hưng là ở nước
A. Ý.		                                                              B. Đức.		
C. Pháp. 	                                                              D. Thụy sỹ.
Câu 5. Ai là nhà viết kịch vĩ đại thời kì văn hóa Phục hưng?
 	A. M.Xéc-van-tec.                                            	B. Mi-ken-lăng-giơ.
   	C. Lê-ô-nađơVanh-xi.                                           D. W.Sếch-xpia.
Câu 6. Thời trung đại, tôn giáo nào ở Châu Âu đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội?
A. Phật giáo. 	                                                     B. Thiên chúa giáo.	
C. Đạo giáo.	                                                               D. Đạo Tin Lành.
Câu 7. Sự thịnh vượng của Trung Quốc thời phong kiến được biểu hiện rõ nhất dưới thời nhà
A. Thanh.                                                                   B. Hán.		
C. Đường. 		                                                    D. Minh. 		
Câu 8. Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị là ba nhà thơ lớn của Trung Quốc dưới thời nhà
A. Tần.                                                                        B.  Hán.
         C. Đường.                                                                   D. Tống.       
II.Phần tự luận:(2 câu 3 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày đặc trưng cơ bản của lãnh địa phong kiến thời trung đại ở Châu Âu.
Câu 2. (1,5 điểm) 
a/ (1điểm)Em có nhận xét gìvề những thành tựu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX?
[bookmark: _Hlk108790771]b/(0,5điểm)Một trong số thành tựu văn hóa đó có ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa Việt Nam?
---Hết---

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
I.Phân môn địa lí
A.Phần trắc nghiệm. (8 câu; 2,0 điểm)
(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	5
	B

	2
	D
	6
	D

	3
	C
	7
	A

	4
	D
	8
	B



B. Phần tự luận.(3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (1,5 điểm)

	a. Trình bày đặc điểm địa hình của châu Á
	

	
	+ Rất đa dạng: Gồm núi, sơn nguyên cao, đồ sộ; cao nguyên và đồng bằng rộng lớn...Bề mặt địa hình bị chia cắt mạnh.
	0,25

	
	Địa hình chia thành các khu vực:
+ Phía bắc là các đồng bằng và cao nguyên thấp.
+ Ở trung tâm là các vùng  núi  cao đồ sộ và hiểm trở nhất thế giới.
	0,25

	
	+ Phía đông thấp dần về biển, gồm núi, cao nguyên và đồng bằng ven biển.
	0,25

	
	+ Phía nam và tây nam gồm các dãy núi trẻ, các sơn nguyên và đồng bằng nằm xen kẽ...
	0,25

	
	b. Ý nghĩa của địa hình đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên:
	0,25

	
	+ Thuận lợi: Cao nguyên và đồng bằng rộng lớn thuận lợi cho sản xuất và định cư
	0,25

	
	+ Địa hình núi cao hiểm trở, dễ xói, sạt lở đất trở gây khó khăn cho giao thông, sản xuất và đời sống
	0,25

	Câu 2 (1,0 điểm)

	Các quốc gia Châu Âu đã thực hiện các giải pháp nào để cải thiện chất lượng không khí?
	

	
	- Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển
	0,25

	
	- Giảm khí thải CO2 vào khí quyển bằng cách đánh thuế Các- bon, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các nhiên liệu có hàm lượng CO2 cao
	0,25

	
	- Đầu tư phát triển công nghệ xanh, năng lượng tái tạo để dần thay thế năng lượng hóa thạch
	0,25

	
	- Đối với thành phố: Giảm lượng xe lưu thông, ưu tiên giao thông công cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên cho người đi xe đạp và đi bộ.
	0,25

	Câu 3 (0,5 điểm)
	- Vẽ biểu đồ hình tròn đúng quy tắc, chính xác, thẩm mỹ.
	0,25

	
	- Ghi đủ thông tin (số liệu %, tên biểu đồ)
	0,25



II.Phân môn lịch sử
A. Phần trắc nghiệm.(2 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	B
	D
	C
	A
	D
	B
	C
	C



B.Phần tự luận (3 câu; 3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

	Trình bày đặc trưng cơ bản của lãnh địa phong kiến thời trung đại ở Châu Âu
	1,5 

	
	* Về tự nhiên:
	0,5

	
	- Khu đất rộng, vùng đất riêng của lãnh chúa như một vương quốc thu nhỏ.
	0,25

	
	- Bao gồm đất đai, dinh thự với tường cao, hào sâu, kho tàng, đồng cỏ, đầm lầy… của lãnh chúa. 
	0,25

	
	* Về xã hội và đời sống  
	0,75

	
	- Gồm 2 giai cấp cơ bản:
+ Lãnh chúa: giai cấp thống trị.
+ Nông nô: giai cấp bị trị.
	0,25

	
	+ Lãnh chúa: Bóc lột nông nô, họ không phải lao động, sống sung sướng, xa hoa.
	0,25

	
	+ Nông nô: nhận đất canh tác của lãnh chúa và nộp nhiều tô thuế, sống khổ cực, nghèo đói.
	0,25

	
	* Về kinh tế:
	0,25

	
	+  Hoạt động kinh tế chính là nông nghiệp, mang tính chất khép kín, tự cung tự cấp.
	0,25

	Câu 2

	Em có nhận xét gìvề những thành tựu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX? Một trong những thành tựu văn hóa đó có ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa Việt Nam?
	1,5

	
	* Nhận xét về những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	1,0

	
	- Những thành tựu văn hoá Trung Quốc đạt được rất toàn diện và rực rỡ trên cơ sở kế thừa những di sản văn hoá từ các thế kỉ trước.
	0,5

	
	- Đồng thời nhiều thành tựu trong số đó có ảnh hưởng đến nhiều nước láng giềng và trở thành thành tựu của văn minh thế giới.
	0,25

	
	- Thể hiện trình độ kĩ thuật cao và trí tuệ của người Trung Quốc xưa. 
	0,25

	
	* Một trong những thành tựu văn hóa đó có ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa Việt Nam?.
	0,5

	
	- Gợi ý: Thành tựu …. có ảnh hưởng nhiều đến nền văn hóa Việt Nam thể hiện….
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